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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 11 THPT CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: VẬT LÍ

	HƯỚNG DẪN CHẤM

(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)


	Câu
	Hướng dẫn giải
	Điểm

	Câu I

Ý 1. (1đ)
Ý 2. (1,5 đ)
Ý 3. (1,5 đ)
	+ E = 
[image: image1.wmf]U

d

= 2275 V/m

+ Lực điện tác dụng lên electron: F = 
[image: image2.wmf]e

q.E

 = 3,64.10-16 N
	0,5

0,5

	
	+ Chọn hệ trục tọa độ vuông góc xOy, gốc tại O, trục Ox nằm ngang, trục Oy thẳng đứng. Chọn gốc thời gian là lúc êlectron bắt đầu đi vào tại O.
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+ Theo chiều Ox:

     e chuyển động thẳng đều với vận tốc: vx = v0.

     Phương trình chuyển động của êlectron: x = vxt = v0t ( t = 
[image: image3.wmf]0

x

v

 (1)

+ Theo chiều Oy:

    e chuyển động nhanh dần đều với gia tốc: a = 
[image: image4.wmf]F

m

= 4.1014 m/s2
         Phương trình chuyển động: y = 
[image: image5.wmf]1

2

at2 = 2.1014 .t2 (2)

+ Từ (1) và (2s) được phương trình quỹ đạo: y = 10,4.x2 
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	+ Vận tốc của e: v = 
[image: image6.wmf]22
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v + v


Khi v = 5,06.106 m/s thì vy = 2,53.106 m/s, theo trục Oy: 

       2a.y = vy2 ( y = ........  = 8.10-3 m

+ Tại thời điểm UMN = - 91V thì theo trục Oy e chuyển động chậm dần đều với: a' = 4.1014  m/s2, v0y' = vy  = 2,53.106 m/s

Khi e lên cao nhất thì vy' = 0, theo Oy e chuyển động thêm y'

2a.y' = v0y'2 ( y = ........  = 8.10-3 m

+ Khoảng cách nhỏ nhất giữa e với bản M là: 0,5.d - y - y' = 0,4 cm
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

	Câu II

Ý 1. (2,5 đ)
Ý 2. (1,0 đ)
Ý 3. (1,5 đ)
	+ RĐ1 = RĐ2 = x

+ RAĐ2B = R12 + x + R3 = 12 + x ( Rtd = 
[image: image7.wmf](

)

x12 + x

2x + 12


+ Công suất mạch ngoài: Png = 
[image: image8.wmf]2
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( 
[image: image9.wmf]2
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30.R

R+ 4.R+ 4

 = 72
( Rtd = 8Ω hoặc 0,5Ω

+ Khi Rtd = 8Ω: ( (12 + x).x = 8.(2x + 12) ( x = 12Ω

+ Khi Rtd = 0,5Ω: ( (12 + x).x = 0,5.(2x + 12) ( x = 0,525 : Loại

Nên: I = 
[image: image10.wmf]td
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R+ r

 = 3 A ( U = I.Rtd = 24V = Uđm1
         IĐ2 = 
[image: image11.wmf]123

U

R+ x + R

 = 1A ( UĐ2 = IĐ2.RĐ2 = 12V = Uđm2.

        UC = IĐ2.R3 = 6V ( Q = C.UC = 120 µC
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	+ Công suất mạch ngoài: P = 
[image: image12.wmf]2
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 = .... = 72 W
+ Với nguồn (: H = 
[image: image13.wmf]td

td

R

R+ r

.100% = 80%

+ Với nguồn (': H' = 
[image: image14.wmf]td
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R+ r'

.100% = 66,7%

( nguồn ( có hiệu suất cao hơn nguồn (' 
	0,25
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	+ Giả sử chiều dòng điện như hình vẽ
+ Áp dụng định luật Ôm cho các loại đoạn mạch:

              I = I1 + I2 ( 
[image: image15.wmf]AB
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[image: image16.wmf]AB
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[image: image17.wmf]AB
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             ( UAB = 21,6V

+ IĐ = I = 0,9A

+ PĐ2 = IĐ2.RĐ = 9,72 W
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	Câu III
Ý 1. 

(1 đ)
Ý 2. 

(3 đ)
	+ Cảm ứng từ do dòng I1 , I2 gây ra tại M: B1 = 2.10-7.
[image: image18.wmf]1
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 = 6.10-6 T
                                                               B2 = 2.10-7.
[image: image19.wmf]1
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 = 10.10-6 T
+ Vì 
[image: image20.wmf]2
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 nên BM = B2 – B1 = 4.10-6 T; 
[image: image21.wmf]M
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 cùng hướng với 
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	+ Tại điểm N:            
[image: image23.wmf]123

0

N

BBBB

=++=

uuruuruuruurr

 

( N phải nằm trong khoảng giữa các dòng điện.

+ TH1: Điểm N thuộc khoảng giữa I1, I3: 
                  
[image: image24.wmf]13
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 ( B1 + B2 = B3 
        Gọi x là k/c từ N đến I3 

                 
[image: image25.wmf]-7-7
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                  ( x = 0,056 m 
( N thuộc đường thẳng song song với các dòng điện, cách I3 5,6 cm và cách I1 14,4 cm
+ TH2: Điểm N thuộc khoảng giữa I1, I2: 
                
[image: image26.wmf]12
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 ( B1 + B3 = B2 
       Gọi x là k/c từ N đến I2.
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                ( x = 0,116 m  

( N thuộc đường thẳng song song với các dòng điện, cách I2 11,6 cm và cách I1 8,4 cm
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	Câu IV

Ý 1. (1,5 đ)
Ý 2. (1,5 đ)
	Khi thanh MN chuyển động thì dòng điện cảm ứng xuất hiện trên thanh theo chiều từ M(N.

+ Cường độ dòng điện cảm ứng bằng:   [image: image28.wmf].
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+ Khi đó lực từ tác dụng lên thanh MN sẽ hướng ngược chiều với 
[image: image29.wmf]v
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 và có độ lớn:                               [image: image30.wmf].
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+ Lực ma sát tác dụng lên MN: Fms = µmg

+ MN chuyển động đều nên lực kéo: Fk = Ft + Fms = 0,36 N

+ Công suất cơ của lực kéo: Pk = F.v = 1,44 W 

+ Công suất tỏa nhiệt trên thanh MN:  Pn = I2.R = 1,28 W
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	+ Sau khi ngừng tác dụng lực kéo: MN chuyển động chậm dần rồi dừng lại

    Độ lớn trung bình của lực từ tác dụng lên MN: [image: image31.wmf].
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+ Áp dụng định lí về động năng:  A(từ) + A(ma sát) = (Wđ
+ Giả sử thanh trượt thêm đoạn đường s thì dừng lại: 

            (
[image: image32.wmf]F

 + Fms).s = 
[image: image33.wmf]1

2

.mv2 ( s = 0,8 m
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	Câu V
Ý 1. (1,5 đ)
2.
Ý a. (1,5 đ)
Ý 2.b.
(1,0 đ)
	
+ Điện trở đèn: RD = 
[image: image34.wmf]2

dm

dm

U

P

 = 12Ω

+ Đặt RAB = R, RAC = x ( RCB = R - x.

+ Rtd = RAC + 
[image: image35.wmf](

)
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RR+ R

R+ R+ R

 = x + 
[image: image36.wmf]12.R - 12x + 144

24 + R - x


+ I = 
[image: image37.wmf]td
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 = 
[image: image38.wmf]2

8.(24 + R - x)

-x+ (R + 10)x + 192 + 14R


+ Cường độ dòng điện qua đèn:

          IĐ = I.
[image: image39.wmf](

)
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.
[image: image40.wmf]DCB
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[image: image41.wmf]2
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+ Đèn sáng yếu nhất khi: -x2 + (R + 10)x +192 + 14R min

                                 ( x = 
[image: image42.wmf]R + 10

2

 = 14 nên R = 18 Ω
+ Khi đó: I = 0,35 A; IĐ = 0,15 A

Số chỉ vôn kế: Uv = ( - I.r - IĐ.RD = 5,5V
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	+ Mạch: Đ//((RAC // RCB) nt R2)

+ Khi đèn sáng bình thường: U = UĐ = 6V, ID = Iđm = 0,5 A.

+ U = ( - I.r ( I = 1 A

+ 
[image: image43.wmf]ACCB
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 + R= 
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+ Đặt RAC = x thì RCB = 18 - x (
[image: image44.wmf](

)

x18 - x

18

+ 8 = 12 ( x = 6 hoặc 12.

Vậy C ở vị trí để RAC = 6Ω hoặc RAC = 12Ω

+ Số chỉ ampe kế: IA = ID + IR(CB) = ID + (I - ID).
[image: image45.wmf](
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.
[image: image46.wmf]1
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                                  = 
[image: image47.wmf]2
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 A hoặc 
[image: image48.wmf]5
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	+ RA ≠ 0 ta được mạch cầu

+ ICB = 0 khi:


[image: image49.wmf]AD
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RR

 = 

RR

 = 1,5

nên RA = 9Ω hoặc 18Ω

(Nếu chỉ tính ra 1 giá trị RA thì cho 0,25)
	0,25
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Chú ý:   1. Bài (ý) hs giải theo cách khác mà đúng thì cho điểm tối đa của bài (ý) đó. 
              2. Nếu sai hoặc thiếu đơn vị ở kết quả cần tính thì trừ 0,25 đ, cả bài trừ không quá 0,5 đ.
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